
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 56 4004 UXTC 12 tuần gây cường kinh

7 2 48 1000 UXTC gây cường kinh, đ/trị nội 

3 0 không đáp ứng

7 3 29 0000 UBT (P) 8 cm/VS I

8 4 48 2012 UXTC 12 tuần gây cường kinh

8 5 41 5025 Đa NXTC 13 tuần/VMC

8 6 33 1001 UBT (P) 5 cm

9 7 46 2022 UXTC dưới niêm gây rong huyết

9 8 36 2012 K CTC tại chổ dạng tuyến đã k/chóp

9 9 49 4014 UBT (T) 6 cm

11 10 56 2002 UBT (T) 6 cm

11 11 36 1011 UBT (P) 6 cm

11 12 24 1001 UBT (P) 6 cm

2 13 53 1031 UBT (P) 4 cm tồn tại

2 14 51 ĐT UBT (T) 5 cm tồn tại

2 15 45 1001 UBT (T) 6 cm/VMC

4 0 0

4 0 0

7 1 49 2002 LNMTC trong cơ + BT(P)

7 2 43 2012 UXTC 12 tuần c/cuống/VMC 3 lần

7 3 43 3003 NXTC 12 tuần/Rong huyết

8 4 76 ĐT K NMTC giai đoạn IA

8 5 52 2033 K NMTC giai đoạn IA

8 6 36 1011 VS II, dính BTC + ứ dich TVT(T)

THƯƠNG.BM + NGỌC DƯƠNG.TT

THỤC TRANG + NHÂN + NGUYÊN HÙNG.TT

THỤC TRANG + NHÂN + NGUYÊN HÙNG.TT

THỤC TRANG + NGUYÊN HÙNG.TT

K.CHI.PNT  + M.PHƯƠNG.TT + TIẾN CÔNG.TT

K.CHI.PNT + TIẾN CÔNG.TT + M.PHƯƠNG.TT

BS KHOA NS + XÀ MÁCH.TT

BS KHOA NS + CÔNG ĐỊNH.TT

THƯƠNG.BM + HUY.BM + NGỌC DƯƠNG.TT

THƯƠNG.BM + NGỌC DƯƠNG.TT + HUY.BM

MỸ NHI + P.CHI.TT + ANH TUẤN

ANH TUẤN + P.CHI.TT

TÚ NGÂN + M.DIỄM.TT + THÚY AN.TT

TÚ NGÂN + THÚY AN.TT + M.DIỄM.TT 

TÚ NGÂN + M.DIỄM.TT + THÚY AN.TT

K.CHI.PNT + TIẾN CÔNG.TT + M.PHƯƠNG.TT

K.HOÀNG + MẬN

N.QUANG + T.XUÂN + A.TUẤN.QTPS

N.QUANG + A.TUẤN.QTPS + T.XUÂN 

N.QUANG + A.TUẤN.QTPS

MỸ NHI + P.CHI.TT + ANH TUẤN

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + VĂN THÀNH.TT

BS KHOA NS + HỒNG THĂNG.TT

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

THU NGUYỆT + MẬN + K.HOÀNG 

NS BTC cắt đốt NX

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Từ ngày 30/05/2016 đến ngày 05/06/2016 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NGUYỄN THỊ KIỀU

VÕ THỊ KIM XUÂN

NGUYỄN MỘNG LÀI

NGUYỄN THỊ HỒNG OANH

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ BÉ TÁM

NGUYỄN THỊ LIÊN

ĐỖ THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ TIÊN

LƯƠNG THỊ LIỄU

NGUYỄN THỤY VY

LÊ THỊ THU HỒNG

NGUYỄN THỊ  THANH THỦY

ĐOÀN THỊ KIM MAI

NGUYỄN THỊ RON

TRẦN THỊ Ý

NGUYỄN THỊ THƯỜNG

ĐẶNG THỊ THÚY PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ NHƯ THỦY

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NHU

NGUYỄN THỊ HẰNG

2426

237UB

238UB

1445

1434

2416

1403

2408

SHC

2389

1412

2411

2397

2373

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1435

1424

223UB

2419

PM

Ngày: 30/05/2016 

Ngày: 31/05/2016 

1415

1436

2407

1431



9 7 50 2002 UXTC 12 tuần + UBT (P) 6 cm

9 8 45 2021 UXTC + TSNMTC đ/trị nội kg đ/ứng

9 9 34 ĐT UBT(T) dạng LNM

11 10 53 3023 UBT(P) dạng đặc

11 11 29 0000 UBT(T) dạng bì/VS I

11 12 23 1001 UBT 2 bên dạng bì

2 13 44 0000 UBT(P)

2 14 28 1021 UBT(P) dạng đặc

2 15 26 0110 UBT(T) dạng đặc

4 0 0

4 0 0

7 1 52 2001 TSPTĐHNMTC

7 2 49 1001 UXTC có cuống

7 3 37 2012 UBT 2 bên    

8 4 52 3003 TSKĐHNMTC

8 5 42 2012 UXTC 12 tuần nhiều nhân

8 6 41 3003 LNMTC ở BT 8 cm

9 7 47 2022 LNMTC trong cơ/Rong huyết

9 8 40 2012 UXTC 12 tuần + UBT

9 9 25 ĐT UBT 9 cm

11 10 43 1001 UBT (P) 6 cm

11 11 32 1011 UBT 7 cm

11 12 23 ĐT UBT (T) 7 cm

2 13 38 3023 UBT (T) 5 cm dạng bì

2 14 29 1001 UBT (T) 6 cm

2 15 27 ĐT UBT (P) 8 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 40 4024 LNMTC trong cơ/Thống kinh

7 2 47 2002 LNMTC ở BT(P) dính/VMC 2 lần

BS KHOA NS + TRUNG HIẾU

BS KHOA NS + ANH THƯ 5

LÊ DIỆP + Đ.NGỌC + QUANG TÍN.TT

LÊ DIỆP + QUANG TÍN.TT + Đ.NGỌC

ĐIỀN + THANH LOAN

ĐIỀN + THANH LOAN

ĐIỀN + THANH LOAN

ÁI THỤY + MINH NGỌC

ÁI THỤY + MINH NGỌC

ÁI THỤY + MINH NGỌC

MỸ NGỌC + VY.YD + A.TUẤN.QTPS

MỸ NGỌC + A.TUẤN.QTPS + VY.YD 

MỸ NGỌC + A.TUẤN.QTPS

H. PHƯƠNG + TR BÍCH 2 + NGỌC DƯƠNG.TT

H. PHƯƠNG + NGỌC DƯƠNG.TT + TR BÍCH 2 

H. PHƯƠNG + NGỌC DƯƠNG.TT

Q.HƯƠNG + TRÚC MAI.TT + B.PHƯỢNG.TT

BS KHOA NS + THANH UYÊN 

BS KHOA NS + TẤN ĐẠT

HƯNG + Đ.THẢO + BÍCH TY

HƯNG + BÍCH TY + Đ.THẢO 

Đ.THẢO + BÍCH TY

V.THÀNH + QUANG TÍN.TT

THIÊNTHANH + QUỐC BẢN.TT + T.HUYỀN.TT

THIÊNTHANH + T.HUYỀN.TT + QUỐC BẢN.TT 

THIÊNTHANH + QUỐC BẢN.TT + T.HUYỀN.TT

Q.HƯƠNG + TRÚC MAI.TT + B.PHƯỢNG.TT

Q.HƯƠNG + B.PHƯỢNG.TT + TRÚC MAI.TT 

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + QUANG TÍN.TT

V.THÀNH + QUANG TÍN.TT + MỸ HẠNH 2

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc NX + UBT, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt UXTC c/cuống, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

BN TNTC

NGUYỄN NGỌC HUỆ

KỲ THỊ KIM HỒNG

TRẦN THỊ KIM THANH

VŨ THỊ BẢO QUỲNH

TRẦN THỊ NGA

LÂM ĐÔ QUYÊN

DƯƠNG THỊ KHÁNH HÒA

BN TNTC

HỒ NGỌC XUÂN

ĐẶNG THỊ THANH

QUAN ĐÀM NGỌC

VŨ THỊ HIỀN

KIM THỊ HUỲNH XÂY

LÂM THỊ HỒNG HẠNH

BN TNTC

BN TNTC

HOÀNG THỊ THUẬN

PHẠM THỊ TƯỜNG VY

DƯƠNG THỊ GẤM

PHAN THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ LAN

DƯƠNG THỊ SANG

TRƯƠNG THỊ CẨM GIANG

ĐỖ THỊ HOA LAN

THỊ ĐẠO

ĐOÀN THỊ MẪN

LÊ THỊ KIM HIỀN

NGUYỄN THỊ VANG

MAI THỊ XUÂN

2470

1503

1477

2446

1479

1471

1475

1467

1468

1458

2435

1481

2427

1425

1443

1449

1373

1456

1476

1459

1447

1461

1451

1452

2378

1406

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 01/06/2016 

Ngày: 02/06/2016 



7 3 32 2012 UBT 2 bên   

8 4 58 3013 UBT(T) to

8 5 34 2012 LNMTCBT 2 bên/dính

8 6 36 0010 Nang BT(P) tồn tại lâu

9 7 51 2002 U đặc BT/VMC cât TC

9 8 48 2012 UXTC 12 tuần

9 9 37 2022 UBT(T) 4 cm

11 10 52 0000 UBT (P) 8 cm

11 11 32 2002 UBT (P) 6 cm

11 12 22 ĐT UBT (P) 6 cm

2 13 49 4034 UBT (T) 6 cm

2 14 31 1011 UBT (P) 9 cm

2 15 30 2012 UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 50 3003 K NMTC giai đoạn IA

7 2 50 2022 CIN 3 đã k/chóp + UXTC dưới niêm

7 3 23 ĐT UBT 2 bên   

8 4 60 4014 K NMTC giai đoạn IA

8 5 47 2012 UXTC nhiều nhân gây rong huyết

9 6 63 4004 CIN 3 đã k/chóp

9 7 36 0000 UXTC 16 tuần/VS I

9 8 26 0000 VS I/Ứ dịch 2 TV; CIN 3 đã k/chóp

11 9 28 0000 Adenomyosis + LNMTCBT 2 bên

11 10 46 2012 UBT (T) 10 cm

11 11 35 1001 UBT 2 bên   

2 12 26 0000 VS I/ Tắc ODT

2 13 40 3003 UBT 2 bên   

2 14 35 2002 U bì BT (T) 8 cm

15 21 0000 UBT (P) 5 cm/VS I

YẾN OANH + ĐẠT NGUYÊN

YẾN OANH + ĐẠT NGUYÊN

YẾN OANH + ĐẠT NGUYÊN

DỰ BỊ

D.MINH + TỐ NHƯ + QUANG TÍN.TT

D.MINH + QUANG TÍN.TT + TỐ NHƯ 

D.MINH + QUANG TÍN.TT

TH.HOÀNG.BM + ANH THƯ 3

TH.HOÀNG.BM + ANH THƯ 3

TH.HOÀNG.BM + ANH THƯ 3

BS KHOA NS + CẢNH

THỌ + PHẠM TÀI + NGỌC DƯƠNG.TT

THỌ + PHẠM TÀI + NGỌC DƯƠNG.TT

PHẠM TÀI + NGỌC DƯƠNG.TT

TR.THẢO + QUANG.BM + A.TUẤN.PSQT

TR.THẢO + QUANG.BM + A.TUẤN.PSQT

HOÀI THƯ + MINH TÂN

HOÀI THƯ + MINH TÂN

LÊ DIỆP + Đ.NGỌC

HIẾN MINH + Đ.NGỌC

HIẾN MINH + Đ.NGỌC

BS KHOA NS + MINH TRÂM 

H.THẮM + A.TUẤN.QTPS + THÚY PHƯỢNG 

H.THẮM + A.TUẤN.QTPS

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

T.NGỌC + THANH THẢO

HOÀI THƯ + MINH TÂN

LÊ DIỆP + QUANG TÍN.TT

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + A.TUẤN.QTPS

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

Ngày 27 tháng 5 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC, mở bụng Bóc UXTC + KT 2 ODT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u + cắt PP còn lại 

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

PHAN THỊ NHÀNG

NGUYỄN THỊ LỆ

VÕ THỊ QUYÊN

DƯƠNG THỊ TRÚC

THÁI THỊ BÍCH THỦY

ĐOÀN THỊ DIỄM HƯỜNG

LÊ THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

NGÔ THỊ TRÀ

NGUYỄN THỊ MƯỜI

LÊ THỊ HỒNG THU

NGÔ HOÀNG HẠ UYÊN

DƯƠNG THỊ BÉ

PHẠM THỊ CÀ THA

NGUYỄN THỊ NGỌT

CAO THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ LUYẾN

NGUYỄN THỊ HIỀN

MAI THỊ THIM

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ NGỌC CHÂU

TẠ THỊ NHỊ

TRƯƠNG THỊ GẤM

TRẦN THỊ PHƯƠNG TÂM

HUỲNH THỊ THỦY

HỒ THỊ NGUYÊN

NGUYỄN THỊ THANH NHANH

PHẠM THỊ NHÀN

TRANG HUỆ THU

2540

2455

2454

2620

236UB

1556

2827

2458

2619

2517

230UB

234UB

2617

243UB

827

1482

2486

2480

1487

1500

1490

1484

2445

1483

2011

1497

1493

1460

Thứ: SÁU 

Ngày: 03/06/2016 


